BCH ĐOÀN TỈNH QUẢNG NAM               ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

                         ***

DANH SÁCH TRÍCH NGANG HỌC SINH KHỐI THCS
NHẬN HỌC BỔNG “ ĐỒNG HÀNH CÙNG HỌC SINH, SINH VIÊN NGHÈO TỈNH QUẢNG NAM” 2016
Đơn vị Phú Ninh 
	TT
	Họ và tên
	Lớp, trường
	Địa chỉ thường trú

	SĐT

	01
	Võ Văn Đức
	Lớp 9/1, THCS Phan Châu Trinh
	Thôn Vĩnh Quý, Xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh
	01642504528

	02
	Nguyễn Thị Hồng Vi
	Lớp 6/1, THCS Nguyễn Hiền
	Thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh
	09895500347

	03
	Nguyễn Thị Phương Vi
	Lớp 6/1, THCS Nguyễn Hiền
	Tân Phú, Thị trấn Phú Thịnh
	01658173510

	04
	Nguyễn Thanh Hùng
	Lớp 9/1, THCS Lê Quý Đôn
	Thôn Kỳ Tân, Xã Tam Dân, huyện Phú Ninh
	01664646772

	05
	Võ Thị Kiều Oanh
	Lớp 6/1,THCS Lê Quý Đôn
	Thôn Xuân Trung; Xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh
	01699813185

	06
	Đinh Thị Hồng Yến
	Lớp 6/1; THCS Trần Phú 
	Thạnh Hòa I, Tam Đàn, Phú Ninh
	01676269444

	07
	Nguyễn Thị Nhật Lưu
	Lớp 7/3;  THCS Phan Tây Hồ
	Thôn Đại An, Xã Tam Đại, huyện Phú Ninh
	01627846423

	08
	Cao Thị Mỹ Duyên
	Lớp 8/1;THCS Chu Văn An
	Thôn Trung Sơn, Xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh
	01698755705

	09
	Võ Thị Minh Hiếu
	Lớp 9/3; THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
	Xã Tam An, huyện Phú Ninh
	0968087435

	10
	Phan Thị Thu Phương
	Lớp 8/3; THCS Tam Lộc
	Thôn 8, Xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh
	01634511278


    ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

HỘI ĐỒNG TỈNH QUẢNG NAM 
                   ***
DANH SÁCH TRÍCH NGANG HỌC SINH

NHẬN HỌC BỔNG “ ĐỒNG HÀNH CÙNG HỌC SINH, SINH VIÊN NGHÈO TỈNH QUẢNG NAM” 2016
Đơn vị Núi Thành (11)
IV. Đơn vị Núi Thành (11)


	TT
	Họ và tên
	Lớp, trường
	Địa chỉ thường trú

	SĐT

	01
	Trương Thị Kim Duyên
	Lớp 9A – Trường THCS Quang Trung
	Xã Tam Sơn-huyện Núi Thành
	01634594804



	02
	Phạm Ngọc Thiện
	Lớp 8A – Trường THCS Quang Trung
	Xã Tam Sơn - huyện Núi Thành
	05103544506

	03
	Nguyễn Trần Đoan Thi
	Lớp 6/2-Trường THCS Trần Hưng Đạo
	Thôn An Hải Tây-xã Tam Quang-huyện Núi Thành
	01642881960

	04
	Bùi Ngọc Hậu
	Lớp 8/1-Trường THCS Trần Hưng Đạo
	Thôn Xuân Trung-xã Tam Quang-huyện Núi Thành
	0905484431

	05
	Nguyễn Hữu Đô
	Lớp 7/2 Trường THCS Trần Quý Cáp
	Thôn 2-xã Tam Hải-huyện Núi Thành
	01677657695

	06
	Đặng Thị Tô Châu
	Lớp 6/3 Trường THCS Trần Quý Cáp
	Thôn Đông Tuần-xã Tam Hải-huyện Núi Thành
	01684237121

	07
	Nguyễn Thị Tường Vi
	Lớp 9/3 Trường THCS Phan Châu Trinh
	Thôn Hòa An-xã Tam Giang-huyện Núi Thành
	01668084967

	08
	Trần Minh Đồng
	Lớp 6/2 Trường THCS Lê Văn Tâm
	Thôn Thạnh Mỹ-xã Tam Mỹ Tây-huyện Núi Thành
	01649909373

	09
	Vương Thị Kim Ly
	Lớp 9/1 Trường THCS Lê Văn Tâm
	Thôn Tịnh Sơn-xã Tam Mỹ Tây-huyện Núi Thành
	01692623019

	10
	Mai Thị Anh Đào
	Lớp 6/1, Trường THCS Lý Thường Kiệt
	Thôn Bích An, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành
	0976541396

	11
	Lương Thị Như Quỳnh
	Lớp 8/1 Trường THCS Phan Châu Trinh
	Thôn Đông Mỹ-Tam Giang-Núi Thành
	01683219698


